
BM01/QT02-KHHT

Giờ M.n Nước dưới 0.8m

07:20 0.1

23:00 1.7

* Trực ban: Ngày: THÀNH

Đêm: VINH

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 07:32 0.2

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 23:00 2.0

KHU VỰC VÂN PHONG

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH BRAVE VIET NAM 9764 141.45 5.2 XMNS P/S 15:30
VIETVENUS: KỲ 

TUG: TIEN THANG, HVS 40.V1
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KHU VỰC NHA TRANG  

Họ và tên Hạng Từ Đến
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KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 TRẦN VĂN HUỲNH H3 SON TRA 126 VIET NAM 4332 99.89 3.0 P/S CR NEO 06:00
VOSA: HẢO 0825172958

CAPT HÒA: 0387281347
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KHU VỰC CÀ NÁ

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 NGUYỄN HOÀI ANH NH THANH QUANG VINH 189 VIET NAM 6331 119.90 7.20 CN-1A P/S 04:30

NTK KHANH 0984484416

TUG: TUY PHONG 02

CAPT NHUẬN 0817994885

2 NGUYỄN HOÀI ANH NH THANH TRUONG LONG 03 PANAMA 48191 228.93 7.4 P/S CN-1A 05:00

AN BÌNH: HUY 0349647361

TUG: DUY TUONG 02 (5072 HP), 

SONG HONG 03 (3200 HP), AN BINH 02 (2400 HP)
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Tuyến dẫn
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Stt

Hoa tiêu chính
Hoa tiêu
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KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  23/12/2025

Thủy triều

CHI NHÁNH CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM -  HOA TIÊU VIII

03:00 - 12:59Nha Trang


